
HIV 1/2 ANTIBODY TEST

Bioline™ HIV 1/2 3.0
Xét nghiệm Bioline™ HIV 1/2 3.0 là xét 
nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh để xác 
định tính, đọc kết quả bằng mắt thường 
dùng để phát hiện phân biệt các kháng 
thể đặc hiệu với HIV-1 và HIV-2.

	  Nhạy với IgM trong giai đoạn nhiễm bệnh sớm
  Kết quả xét nghiệm phân biệt giữa HIV type 1 

và 2 bằng sự hình thành vạch rõ ràng (3 vạch)

KẾT QUẢ 
TRONG 10 ĐẾN 

20 PHÚT

HUYẾT THANH, 
HUYẾT TƯƠNG, 

MÁU TOÀN PHẦN

1-30 °C 
24 THÁNG
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Bioline™ HIV 1/2 3.0
KẾT QUẢ TẠI CHỖ ĐÁNG TIN CẬY VÀ CHÍNH XÁC

ĐỘ NHẠY: 100% ĐỘ ĐẶC HIỆU: 99,8%
Hiện nay, việc xác định bệnh nhân dương tính với HIV
không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết nhanh
chóng và phù hợp với việc chăm sóc – mà còn giúp ngăn
ngừa bệnh tiếp tục lây truyền. Độ nhạy cao và 

độ đặc hiệu của Bioline™ HIV 1/2 3.0 cũng như tính dễ sử
dụng khiến xét nghiệm này trở thành lựa chọn lý tưởng và
phù hợp để sử dụng tại nơi chăm sóc.

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng trong bao bì.

DỄ SỬ DỤNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

1 Thêm mẫu

Ống mao quản  Micropipette 2 Thêm chất pha loãng xét
nghiệm
Nhỏ 4 giọt 
chất pha loãng xét nghiệm.

3 Đọc kết quả kiểm
tra trong 10-20 phút

Đọc ngoài khung thời
gian này có thể cho kết
quả sai.

10-20
PHÚT

Đọc kết quả
ÂM TÍNH
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DƯƠNG TÍNH
Dương tính HIV-1  Dương tính HIV-2

KHÔNG HỢP LỆ

CHẤT PHA
LOÃNG XÉT 

NGHIỆM

Độ nhạy 100%

Độ đặc hiệu 99,8%

Loại mẫu Huyết thanh, Huyết tương (10 µL) hoặc Máu toàn phần (20 µL)

Hạn sử dụng 24 tháng ở 1-30°C

Đạt tiêu chuẩn chứng nhận WHO PQ: 03FK10 và 03FK16

SẢN PHẨM SỐ DANH MỤC LOẠI KÍCH THƯỚC
ĐÓNG GÓI

HIV 1/2 3.0 03FK10 Khay thử 30T/BỘ

HIV 1/2 3.0 03FK11 Nhiều khay thử kết hợp 100T/BỘ

HIV 1/2 3.0* 03FK16 Khay thử 25T/BỘ

ABBOTT.COM/POCT

(*)  Gồm cả Kim chích, ống mao quản, Bông tẩm cồn.

- Tên TTBYT: Khay thử/Thanh thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV
- Chủng loại: Bioline™ HIV 1/2 3.0 
- Mã sản phẩm: 03FK10/03FK16/03FK11
- Số lưu hành: 2300045ĐKLH/BYT-TB-CT, 2300173ĐKLH/BYT-TB-CT
- Chủ sở hữu số lưu hành: Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại TP Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 7, tầng 8,

tháp A, tòa nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
- Nhà sản xuất: Abbott Diagnostics Korea Inc.,  

65, Borahagal-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17099, Republic of Korea
- Nước sản xuất: Hàn Quốc
- Bảo quản: 1-30°C
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Email: thietbiytephuan.vn@gmail.com
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